GIẢNG DẠY THỰC HÀNH KIẾN THỨC TÂM LÝ HỌC CHO 

TÌNH NGUYỆN VIÊN CỘNG ĐỒNG NHẰM HỖ TRỢ TÂM LÝ

 CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Ở Việt nam hiện nay việc làm của các nhà tâm lý học chưa được mở rộng. Vị trí công việc của người học ngành tâm lý học trong các trường học, bệnh viện, trung tâm bảo trợ xã hội, nhà tình thương, trung tâm tư vấn.... chưa có, trong khi nhu cầu thực tế là có…  mặc dù công việc cho sinh viên tốt nghiệp tâm lý học chưa được nhà nước quan tâm , điều này không cản trở sự sáng tạo nghề nghiệp của nhà tâm lý học. Một trong những hoạt động nghiêng về thực hành tâm lý của các giáo viên dạy ngành tâm lý học là tập huấn hỗ trợ kiến thức, kỹ năng tâm lý cho cán bộ xã hội, tình nguyện viên cộng đồng - những người đang làm việc trực tiếp (tự nguyện hoặc bắt buộc) với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

I. Bối  cảnh


Hiện nay mạng lưới bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: trẻ em mồ côi, khuyết tật, bị xâm hại, nghiện ma tuý, trẻ bị HIV/AIDS, trẻ lang thang kiếm sống, trẻ em nghèo ở các vùng sâu, xa … đã được triển khai trong toàn quốc. Hiện đang có hơn 13 ngàn trẻ em sống trong 123 cơ sở bảo trợ xã hội, 10 làng SOS  và 10 trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng do bộ lao động – thương binh – Xã hội quản lý. Ngoài ra còn có hàng ngàn trẻ em khác được chăm sóc, giáo dục, tư  vấn tại hơn 100 cơ sở Nhà tình thương, Mái ấm. Hơn 6.000 trẻ khuyết tật được học trong 70 trường chuyên và hơn 40.000 trẻ em khuyết tật được tham gia các lớp hoà nhập tại cộng đồng (1).
Hỗ trợ, chăm sóc cho trẻ em đặc biệt khó khăn chủ yếu thuộc trách nhiệm của các cán bộ bảo trợ xã hội (thuộc bộ lao động- Thương binh và Xã hội) và tình nguyện viên cộng đồng (do cộng đồng quản lý). Nhìn chung đội ngũ cán bộ bảo trợ xã hội có trình độ đa dạng: đại học chiếm từ 12-15%, trung cấp: 26-28%, sơ cấp: 28-30%, chưa qua đào tạo: 30-32% (2). Còn các tình nguyện viên trợ giúp trẻ ở cộng đồng tập chung chủ yếu là người dân tại cơ sở, phần lớn là những người có trình độ học vấn cấp I và II, một số khác là những người về hưu

Do sự đa dạng, phức tạp của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội, các nhà Mở, Mái ấm, nhà Tình thương; do sự hạn chế về kiến thức chăm xóc, giáo dưỡng; đặc biệt thiếu các kỹ năng hỗ trợ tâm lý của các cán bộ xã hội, nên trong năm năm lại đây nhu cầu tập huấn (đào tạo phi chính quy) cho các cán bộ xã hội, đặc biệt là các tình nguyện viện ở cộng đồng để nâng đỡ tâm lý trực tiếp cho các cháu và cho cán bộ xã hội và tình nguyện viên công đồng làm việc trực tiếp với các cháu là vô cùng lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà tâm lý học chuyển những lý thuyết tâm lý trừu tượng thành những kiến thức, kỹ năng thực tiễn, sinh động phù hợp với trình độ, công việc và kinh nghiệm thực tế của các nhân viên xã hội, tình nguyện viên ở cộng đồng. 

UNICEF và các tổ chức ONG quốc tế đóng tại việt nam (thông qua các cơ quan quản lý là Bộ LĐTB&XH và UBDS&GĐVN) có vai trò lớn trong việc tài trợ các dự án tập huấn hỗ cán bộ bảo trợ xã hội và tình nguyện viên cộng đồng trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý, xã hội cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Mục đích của các cuộc tập huấn là nâng cao kiến thức, thái độ và hành vi cho nhân viên và tình nguyện viên xã hội, trong đó chủ yếu là trang bị cho họ các kiến thức về tâm lý học phát triển và các kỹ năng làm việc với trẻ em (các kỹ năng giao tiếp) 

Các kiến thức cơ bản cần có của các nhà tâm lý học chủ yếu là tâm lý học phát triển, tâm lý học xã hội, tâm lý học gia đình, tâm lý học sức khoẻ, tham vấn, công tác xã hội. Chủ đề tập huấn cho TE thường: "Hỗ trợ tâm lý cho trẻ HIV/ AIDS", "Tham vấn tai nạn thương tích cho trẻ em", "Tham vấn trẻ khuyết tật", "Kỹ năng sống", "Xâm hại trẻ em", "Quyền trẻ em", " Trẻ em làm trái pháp luật", "Công tác xã hội với trẻ em", "Sức khoẻ sinh sản vị thành niên".v.v... Các kiến thức tâm lý học có liên quan đến các chủ đề tập huấn trên thường là: Nhu cầu trẻ em; tâm lý lứa tuổi; tâm lý nhóm; kỹ năng giao tiếp; thái độ xã hội và định kiến xã hội… 

Phương pháp giảng dạy theo tinh thần "Học mà chơi, chơi mà học" luôn đòi hỏi có sự tham gia của người học. Đây là yêu cầu gần như bắt buộc đối với giảng viên.. Thông thường trong một giờ giảng, nhà tâm lý học phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu sử dụng phương pháp động não, thảo luận nhóm nhỏ, sắm vai, bài tập tình huống và tham quan thực tiễn. Trong mỗi buồi học giảng viên thường linh hoạt vận dụng nhiều trò chơi để giúp học viên trải nghiệm các chủ đề sẽ học, hoặc đơn thuần chỉ làm phấn chấn tinh thần người học, giúp họ dễ dàng chia sẻ ý nghĩ, tình cảm cho nhau. Mỗi lớp thường có khoảng 20 - 25 người học.  

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về một buổi tập huấn (chỉ xét ở khía cạnh sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực để nâng cao, hỗ trợ tâm lý cho người học).  

Trong buổi học đầu tiên chúng tôi thường giới thiệu về nhau. Đây là hình thức chia xẻ thông tin ban đầu về mỗi cá nhân và xây dựng bầu không khí thân thiện, cởi mở và "an toàn". Hình thức thường làm là chia các thành viên vào các nhóm nhỏ. Có nhiều cách chia nhóm khác nhau: các thành viên có thể đếm từ 1 đến 5, những người có số giống nhau thì vào thành một nhóm. Cũng có thể phát cho mỗi người 1 thẻ có các hình ngộ nghĩnh, những người có hình giống nhau hợp thành một nhóm. Hoặc giảng viên có thể tìm những đặc điểm giống nhau của học viên (như cùng đeo kính, cùng mặc áo trắng, cùng mặc quần jin, tóc ngắn…để vào cùng nhóm). Khi biết trong nhóm có những người đã qua các lớp tập huấn, chúng tôi thường để nghị họ làm chủ các trò chơi "khởi động".

 Để giới thiệu nhóm về nhóm của mình, các nhóm thường chia xẻ với nhau những nét riêng và chung của mỗi người, những mong muốn, sở thích. Sau đó họ thể hiện trên 1 bức tranh. Các nhóm có thể vẽ 1 bông hoa có các cánh; những bông hoa trong một bình; cây có nhiều nhánh; hoặc vẽ hình ngôi sao, hình người, ngôi nhà… Bài tập giới thiệu nhóm giúp giảng viên đánh giá được xu hướng, nhu cầu, kinh nghiệm nghề nghiệp của mọi người. 

Về kiến thức tâm lý học, khi trình bày về nhu cầu trẻ em, chúng tôi thường yêu cầu học viên bày tỏ 3 điều ước cho sự tồn tại và phát triển của mình (viết lên giấy nhỏ). Mỗi học viên hoá thân trong một vai nhất định: Trẻ mồ côi, trẻ lang thang, trẻ trong môi trường được giáo dục tốt, sinh viên, phụ nữ nông thôn, người vị trí cao trong xã hội .v.v… sau đó chúng tôi dùng thang nhu cầu của Maslow để phân tích các nhu cầu và chỉ ra mức nhu cầu mà các học viên mong đợi. Sau đó phát tài liệu và học học viên chia xẻ kinh nghiệm, hiểu hiết của mình về vấn đề vừa thảo luận.

Kiến thức về tâm lý lứa tuổi cũng được trình bày theo các lứa tuổi, mỗi nhóm học viên mô tả kinh nghiệm, hiểu biết của nhóm mình về một nhóm trẻ được chỉ định trên giấy lớn, hoặc giấy bóng kính; nêu lên những biểu hiện thường thấy ở lứa tuổi đó. Đại diện nhóm lên trình bày, cả lớp góp ý, trao đổi. Cuối cùng giảng viên phát tài liệu. Hoặc chúng tôi cũng có thể đưa cho mỗi nhóm một bài tập tình huống để họ phân tích. Sau đó, dùng lý thuyết của E. Ericson về các giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi để phân tích sự kiện đó.

Giới thiệu về các kiểu cá tính người trong nhóm, chúng tôi sử dụng các bức tranh về các con vật, lấy từ trên mạng, thường gặp trong thế giới tự nhiên để mô tả biểu hiện ứng xử của chúng. Ví dụ con cá lờ đờ, con ếch kêu lải nhải liên tục, con khỉ luôn làm trò hề trong đán đông, con kỳ nhông luôn đổi màu theo môi trường xung quanh…, con rắn nấp mình trong cỏ bỗng nhiên thò đầu ra mổ con vật khác,  con thỏ luôn chạy trốn, con lừa bướng bỉnh, con công khoe mẽ, con meo luôn kêu meo meo nhằm gây thiện cảm .v.v… Sau khi học viên quan sát tranh, bình  luận, và tự động có một sự liên hệ các kiểu cá tính của các con vật với nhóm, tổ chức của mình. Chúng tôi phát tài liệu nói về các đặc điểm tính cách của con người con người  trong nhóm. Vấn đề quan trọng mà học viên nhận ra được là các con vật trên luôn cùng tồn tại với nhau, chấp nhận lẫn nhau và các kiểu cá tính khác nhau đó có thể lúc này lúc khác đều có ở mỗi người. 

-    Về kỹ năng giao tiếp 

Kỹ năng quan sát: quan sát con vật

Kỹ năng thông cảm: viết điều không hài lòng

Kỹ năng phản hồi: 

Đối tượng là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn: thường nói trẻ bày tỏ 

 tâm lý lứa tuổi;  thái độ xã hội và định kiến xã hội…

Tiến trình trình bày từng vấn đề






1. Học viên động não, thảo luận nhóm nhỏ, đóng vai, hồi tưởng, thực hành... Hoạt động này giúp cho học viên tự bộc lô và khám phá ra bản thân.

2. Học viên mô tả lại qúa trình, kết quả hoạt động, giảng viên đưa ra các câu hỏi phù hợp để khuyến khích nhận thức vấn đề họ nêu. cả lớp cùng thảo luận.

3. Giảng viên khái quát lại vấn đề bao gồm cả lý thuyết và thực tiễn, giới thiệu vắn tắt các khái niệm, tri thức cơ bản, phát tài liệu (nếu cần).

4. Chỉ ra các hoạt động thực tế của học viên hoặc chia xẻ kinh nghiệm liên quan đến vấn đề mới học.

phương pháp đóng vai,

trải nghiệm bản thân

Để lượng giá mỗi ngày học (10 phút) chúng tôi đưa ra các kiểu khuôn mặt  người với các trạng thái xúc cảm khác nhau, hoặc các bức tranh, trò chơi để người học bày tỏ về kiến thức; kỹ năng  mà họ thu nhận được; các phương pháp giảng viên đã trình bày và bầu không khí tâm lý của lớp. 
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1. Triển vọng của sự giúp đỡ

2. Vai trò của nhà giáo dục, nhà tâm lý họ

6. Vai trò, đóng góp của các tổ chức ngước ngoài và trong nước

2. Phân tích 











  3. giảng viên khái quát





 1. Hoạt động của học vên





4.  Áp dụng








